
K19 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1920262573 01BS/K19DH Phan Ngọc Anh 04/05/1995 K19KDN 2.33 1.65 3.33 1.65 1.00 2.00  K Quảng Nam

02 161136010 02BS/K19DH Lê Anh Tuấn 26/08/1992 K19QTH2 3.00 1.65 1.65 1.65 2.00 2.00  TB Đà Nẵng

K20 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 172327990 01BS/K20DH Huỳnh Ngọc Chiến 23/07/1992 K20KDN 1.65 2.33 1.65 1.65 3.33 2.12  TB Đà Nẵng

02 2026712648 02BS/K20DH
Nguyễn Thị 

Trân
Châu 04/05/1993 K20DLL 3.33 2.33  M 1.00 1.65 2.08  TB Đà Nẵng

K21 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2021527960 01TC/K21DH Võ Ngọc Rơ 02/08/1996 K21CMU_TPM 3.65 4.00 2.65 2.00 4.00 3.26  G Đà Nẵng

02 1911618063 02TC/K21DH Trần Bá Minh 08/08/1995 K21CSU_XDD 2.65 2.33 3.33 2.00 1.65 2.39  TB Ninh Bình

03 2020316432 03TC/K21DH Phạm Thị Ngọc Liên 20/08/1995 K21DLK 3.33 3.65 3.33 2.65 4.00 3.39  G Quảng Nam

04 2021116045 04TC/K21DH Nguyễn Văn Dũng 13/04/1996 K21QTH 2.33 3.33 2.65 2.33 1.65 2.46  TB Quảng Nam

05 2021117775 05TC/K21DH Hồng Hải Hậu 18/02/1996 K21QTM 4.00 2.33 3.00 3.33 2.65 3.06  K Hà Tĩnh

06 1921616516 06TC/K21DH Nguyễn Trung Thành 10/01/1995 K21XDD 2.65 3.65 3.00 1.00 2.33 2.53  K Hà Tĩnh
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